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Thực trạng, động lực và các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn học tiếng Nhật 

của sinh viên Khoa Ngoại Ngữ trong bối cảnh mở rộng Ngoại Ngữ 2 
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THÔNG TIN BÀI BÁO  TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  23/12/2025 Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá thực trạng, động lực và các yếu 

tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn tiếng Nhật làm ngoại ngữ hai (NN2) 

của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật 

TP. HCM (ĐH CNKT TP.HCM). Thiết kế định lượng mô tả với phương 

pháp khảo sát bằng bảng hỏi trên 158 sinh viên đang học tiếng Nhật được 

sử dụng. Kết quả cho thấy tiếng Nhật vẫn giữ vững sức hút mạnh mẽ. Động 

lực chính thúc đẩy người học là sự kết hợp giữa đam mê văn hóa và định 

hướng nghề. Tuy nhiên, sinh viên đối mặt với những rào cản lớn từ đặc thù 

ngôn ngữ khó và tình trạng thiếu môi trường thực hành ngoài giờ học. Chất 

lượng giảng dạy và sự nhiệt tình của đội ngũ giảng viên được đánh giá là 

yếu tố then chốt giúp sinh viên vượt qua khó khăn và duy trì trải nghiệm 

học tập tích cực. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thực tiễn như cải tiến 

giáo trình, triển khai mô hình thỉnh giảng giáo viên bản ngữ và thành lập 

các câu lạc bộ ngoại khóa. Những phát hiện trên góp phần làm sáng tỏ bức 

tranh  thực trạng, động lực cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn 

học tiếng Nhật trong bối cảnh đa dạng NN2, đồng thời gợi ý một số hướng 

điều chỉnh chương trình, hoạt động hỗ trợ và tư vấn học tập cho sinh viên. 
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1. Mở đầu 

Thế kỷ XXI với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và xu hướng tăng cường hợp tác 

quốc tế, đòi hỏi giáo dục phải đổi mới để tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng cao [1], có khả năng đối 

phó với thách thức và có năng lực giao tiếp tổng hợp trong môi trường đa văn hóa [1]. Vì thế, năng lực 

ngoại ngữ trở thành một trong những yêu cầu quan trọng đối với nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên 

cạnh tiếng Anh – ngoại ngữ phổ biến nhất trong hệ thống giáo dục Việt Nam – ngày càng nhiều trường 

đại học chú trọng đa dạng hoá các lựa chọn NN2 nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và định hướng nghề 

nghiệp đa dạng của sinh viên. Trong xu thế đó, tiếng Nhật nổi lên như một ngoại ngữ được quan tâm do 

mối quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học – công nghệ và giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng 

sâu rộng, cùng với sức hút mạnh mẽ của văn hóa đại chúng Nhật Bản đối với giới trẻ. Trên thế giới, số 

lượng người học tiếng Nhật đã vượt mốc 4 triệu người vào năm 2024 [2]. Tiếng Nhật được giảng dạy 

tại 143 quốc gia và khu vực [2]. Việt Nam là một thị trường học tiếng Nhật lớn, đứng thứ 6 trên thế giới 

về số lượng người học (164.495 người vào năm 2024) [2]. Mục đích học tiếng Nhật chủ yếu tại Đông 

Nam Á trong đó Việt Nam là tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản (51.6%) và việc làm trong nước (44.4%) 

[1], [3]. Điều này cho thấy đây là một lựa chọn mang tính công cụ mạnh mẽ. Việc biết tiếng Nhật được 

xem là một lợi thế cạnh tranh lớn và là một lựa chọn hợp lý để đạt được mức thu nhập cao [4]. 

Tại Khoa Ngoại Ngữ, Trường ĐH CNKT TP.HCM, chương trình NN2 đã có sự điều chỉnh theo 

hướng đa dạng hóa lựa chọn. Cụ thể, trong khung chương trình học, tất cả sinh viên Khoa Ngoại Ngữ 

sẽ phải học 9 tín chỉ NN2, bắt đầu từ học kỳ 2 năm nhất. Giai đoạn trước năm 2022 tiếng Nhật là NN2 

duy nhất nên người học không có phương án thay thế. Từ năm 2022, chương trình bổ sung thêm tiếng 

Trung [5], [6], qua đó hình thành bối cảnh lựa chọn NN2 dựa trên sự so sánh giữa các phương án về 

mức độ phù hợp, hứng thú và định hướng nghề nghiệp.  

Trong nghiên cứu này, “cạnh tranh” giữa các NN2 được hiểu theo nghĩa “cạnh tranh về lựa chọn của 

người học”, thể hiện qua việc sinh viên có cân nhắc các NN2 khác trước khi quyết định và mức độ ưu 

tiên đối với tiếng Nhật khi có thêm lựa chọn thay thế. Theo đó, việc khảo sát thực trạng lựa chọn, động 

lực và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định học tiếng Nhật trong bối cảnh đa lựa chọn NN2 là cần thiết 

để cung cấp bằng chứng cho điều chỉnh chương trình và hoạt động hỗ trợ người học. 

2. Cơ sở lí luận và tổng quan nghiên cứu 

2.1. Động lực học ngoại ngữ 

Động lực được xem là một trong những yếu tố then chốt quyết định tốc độ và sự thành công trong 

việc tiếp nhận ngôn ngữ thứ hai. Các mô hình lý thuyết kinh điển về động lực học ngoại ngữ như mô 

hình của Gardner đã đưa ra khái niệm Định hướng tích hợp (Integrative Orientation) – mong muốn kết 

nối với cộng đồng và văn hóa của ngôn ngữ đích; và Định hướng công cụ (Instrumental Orientation) – 

tập trung vào các lợi ích mang tính thực tiễn như sự nghiệp, lương bổng hoặc yêu cầu tốt nghiệp [7], 

[8], [9]. Hệ thống bản ngã động lực L2 (L2MSS) của  Dörnyei nêu ra tập trung vào Bản ngã L2 lý tưởng 

(Ideal L2 Self)– hình ảnh một người thành đạt sử dụng ngoại ngữ trong tương lai; và Bản ngã L2 bắt 

buộc (Ought-to L2 Self) – những áp lực từ nghĩa vụ hoặc mong muốn tránh các kết quả tiêu cực [8], [9], 

[10]. Thuyết tự quyết (SDT) của Ryan & Deci trong  phân loại động lực trên một chuỗi liên tục từ nội 

tại đến ngoại tại, nhấn mạnh quá trình "Điều chỉnh nhận diện" (Identified Regulation) khi người học tự 

nhận ra giá trị cá nhân của ngôn ngữ đối với tương lai [11]. Ba nhu cầu tâm lý cơ bản là Tự chủ, Năng 

lực và Liên kết đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nỗ lực bền vững [12]. Tóm lại, các nghiên cứu 

về động lực học ngoại ngữ của Gardner [7], Dörnyei [10], Ryan & Deci [11] đều khẳng định động lực 

học tập luôn gắn liền với cơ hội nghề nghiệp và các giá trị văn hóa – xã hội. 

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến học ngoại ngữ 

Việc hình thành và duy trì động lực học tập chịu tác động đa chiều từ nhiều nhóm yếu tố phức tạp. 

Thứ nhất, trải nghiệm học tập ngoại ngữ : bao gồm tác động trực tiếp từ giảng viên, phương pháp giảng 
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dạy, giáo trình và không khí lớp học. Một môi trường cởi mở, giàu tính tương tác sẽ thúc đẩy sự tự tin 

và nỗ lực của sinh viên [8], [9]. Thứ hai, sức hấp dẫn văn hóa và cơ hội nghề nghiệp, đối với tiếng Nhật, 

sức hấp dẫn từ văn hóa đại chúng (Anime, Manga) và triển vọng việc làm tại các doanh nghiệp Nhật 

Bản là những chất xúc tác đặc thù [9]. Thứ ba, yếu tố cá nhân: Niềm tin vào khả năng bản thân, thái độ 

đối với ngôn ngữ và các rào cản tâm lý như sự lo lắng có thể thúc đẩy hoặc cản trở quá trình tiếp nhận 

ngôn ngữ [10]. Thứ tư, yếu tố xã hội và gia đình đó là sự kỳ vọng, động viên từ bố mẹ và áp lực từ cộng 

đồng (bạn bè) đóng vai trò là nguồn động lực ngoại tại mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh giáo dục Á 

Đông [13].  

2.3. Khung lý thuyết  

Nghiên cứu này xây dựng khung lý thuyết tích hợp dựa trên các trụ cột chính để giải thích thực trạng, 

động lực, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn học tiếng Nhật của sinh viên. Dựa trên khung lý thuyết 

của Gardner về Định hướng tích hợp (Integrative Orientation) và Định hướng công cụ (Instrumental 

Orientation) để phân loại và đo lường động lực của sinh viên [7]. Sử dụng các thành phần Bản ngã L2 

lý tưởng (Ideal L2 Self) và Bản ngã L2 bắt buộc (Ought-to L2 Self) trong hệ thống bản ngã động lực L2 

L2 (L2MSS) của Dörnyei nêu ra trong [10] để đo lường định hướng mục tiêu cá nhân và tác động của 

môi trường học tập. Phân tích mức độ nội hóa động lực, từ việc học vì nghĩa vụ chương trình (Extrinsic) 

sang học vì sự phát triển cá nhân (Identified Regulation) dựa trên Thuyết tự quyết (SDT) của Ryan & 

Deci nêu ra trong [11]. Mô hình trải nghiệm học tập [8], [9], dùng để khảo sát vai trò của giảng viên và 

không khí lớp học như một biến số trung gian quan trọng nhất trong việc duy trì động lực học tiếng 

Nhật. Đồng thời, phân tích rào cản ngôn ngữ và môi trường, đối chiếu giữa kỳ vọng của sinh viên với 

những khó khăn thực tế từ đặc thù ngôn ngữ khó, cũng như thiếu hụt môi trường thực hành để xác định 

các yếu tố gây mất động lực.  

2.4. Tổng quan tài liệu 

Đối với tiếng Nhật, thường được liên kết mạnh mẽ nhất với lĩnh vực ngoại khóa (thưởng thức media, 

anime, manga, du lịch) [9]. Nghiên cứu về động lực và rào cản trong học tiếng Nhật như động lực JSL 

(Japanese as a Second Language): Nghiên cứu JSL có xu hướng phân tích các yếu tố tích hợp và công 

cụ trong mối quan hệ với môi trường xã hội [10], [14]. Những nghiên cứu này cho thấy quyết định lựa 

chọn và duy trì học một ngoại ngữ không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như yêu cầu chương 

trình hay cơ hội việc làm, mà còn chịu tác động mạnh mẽ từ sự hứng thú cá nhân, cảm nhận về bản thân 

trong tương lai, cũng như môi trường học tập cụ thể. 

Tại Việt Nam động lực học tập của sinh viên tại các trường đại học là sự kết hợp giữa khát vọng phát 

triển nghề nghiệp cá nhân và sự tương tác tích cực với môi trường giáo dục và xã hội. Trong đó, việc cá 

nhân hóa mục tiêu học tập và sự đồng hành của gia đình, nhà trường là những "động cơ" quan trọng 

nhất để sinh viên đạt được thành công học thuật [13], [15]. Các nghiên cứu tập trung vào việc áp dụng 

các mô hình quốc tế, chủ yếu là của Gardner và Dörnyei nêu ra lần lượt trong [7], [10]. Nghiên cứu chủ 

yếu về “Động lực học ngoại ngữ” nói chung và “Nhu cầu tăng cường động cơ” cho thấy cần tăng cường 

động cơ học tập ngoại ngữ chuyên ngành cho sinh viên các trường đại học do thiếu đồng nhất giữa yêu 

cầu chuẩn đầu ra cao và khối lượng giảng dạy chính khóa bị hạn chế [16]. Một yếu tố nổi bật trong các 

nghiên cứu tại Việt Nam là sinh viên nỗ lực học ngoại ngữ (cả ngoại ngữ thứ nhất và thứ hai) chủ yếu 

là vì sự kỳ vọng của bố mẹ [17]. Ngoài ra, cũng có nghiên cứu so sánh động cơ học ngoại ngữ thứ nhất 

và ngoại ngữ thứ hai. Về mặt tổng thể, sinh viên có động cơ học Ngoại Ngữ thứ nhất cao hơn so với 

ngoại ngữ thứ hai [17]. 

Bên cạnh đó cũng có nghiên cứu đã đề cập đến động lực học tiếng Nhật của sinh viên đại học [18], 

song phần lớn tập trung vào bối cảnh tiếng Nhật như ngoại ngữ chính hoặc trong các ngành liên quan 

trực tiếp đến Nhật Bản. Trong khi đó, tiếng Nhật với tư cách là NN2, được lựa chọn bên cạnh ngoại ngữ 

chính (tiếng Anh), vẫn chưa được nghiên cứu, đặc biệt trong bối cảnh các trường đại học mở rộng thêm 

lựa chọn NN2 khác. Ở Khoa Ngoại Ngữ trường ĐH CNKT TP.HCM, hiện chưa có nghiên cứu hệ thống 

về thực trạng học tiếng Nhật, động lực, rào cản và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn tiếng 

Nhật trong bức tranh đa NN2 hiện nay.  
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3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu 

Xuất phát từ khoảng trống đó, câu hỏi nghiên cứu chính đặt ra là: Thực trạng lựa chọn học tiếng Nhật 

của sinh viên trong bối cảnh mở rộng lựa chọn NN2 tại Khoa Ngoại Ngữ trường ĐH CNKT TP.HCM 

hiện nay như thế nào?  Động lực và những yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn cũng như ý 

định tiếp tục học tiếng Nhật?. Cụ thể, nghiên cứu nhằm: (1) mô tả thực trạng lựa chọn tiếng Nhật như 

NN2 của sinh viên; (2) xác định động lực chủ yếu thúc đẩy sinh viên quyết định chọn và duy trì việc 

học tiếng Nhật; (3) nhận diện các rào cản và khó khăn mà sinh viên gặp phải trong quá trình học; và (4) 

xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn tiếng Nhật. 

3.2. Thiết kế nghiên cứu  

Nghiên cứu được tiến hành tại Khoa Ngoại Ngữ, trường ĐH CNKT TP.HCM. Đối tượng tham gia 

nghiên cứu là sinh viên thuộc Khoa Ngoại Ngữ trường ĐH CNKT TP.HCM đã lựa chọn tiếng Nhật là 

NN2, đang học học phần Tiếng Nhật 1, Tiếng Nhật 2, Tiếng Nhật 3, trong đó có 160 sinh viên năm nhất 

và năm hai (nữ  62%, nam 38% từ 19 đến 20 tuổi) thuộc chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh và Sư Phạm 

Anh. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện được sử dụng do tính sẵn có của người tham gia tại địa điểm 

nghiên cứu [19], và mục đích của nghiên cứu thiên về phục vụ mục tiêu nghiên cứu hơn là tạo ra một 

mẫu đại diện [20]. 

Nghiên cứu sử dụng thiết kế khảo sát theo hướng tiếp cận định lượng. Theo [19], khảo sát được dùng 

để mô tả thái độ, ý kiến, hành vi hoặc đặc điểm của mẫu nghiên cứu. Nghiên cứu này nhằm báo cáo một 

cách có hệ thống thực trạng lựa chọn tiếng Nhật là NN2, mức độ đánh giá của sinh viên về động lực học 

tập, rào cản và khó khăn, môi trường hỗ trợ, đồng thời xác định các yếu tố mà sinh viên tự cảm nhận có 

ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn tiếng Nhật. Thiết kế này phù hợp với mục tiêu nghiên cứu theo 

hướng mô tả và xếp hạng mức độ quan trọng/ảnh hưởng theo cảm nhận. 

3.3. Công cụ nghiên cứu 

Trên cơ sở khung lý thuyết tích hợp đã đề cập ở phần cơ sở  lí luận, nghiên cứu sử dụng bảng câu 

hỏi thang đo Likert 5 mức gồm 50 mục hỏi, dựa trên bốn khía cạnh chính: Thực trạng lựa chọn tiếng 

Nhật là NN2; Động lực học tiếng Nhật; Rào cản/khó khăn khi học tiếng Nhật; Các yếu tố sinh viên cho 

rằng ảnh hưởng đến quyết định chọn tiếng Nhật. Bảng hỏi gồm hai phần chính. Phần thứ nhất gồm các 

câu hỏi về thông tin nhân khẩu học như giới tính và năm học; phần thứ hai gồm: 9 mục đầu (phần B) 

khảo sát “Thực trạng lựa chọn tiếng Nhật là NN2”; 14 mục tiếp theo (phần C) khảo sát “Động lực học 

tiếng Nhật” (động lực nội tại, động lực công cụ, động lực do yêu cầu chương trình, động lực tích hợp); 

8 mục tiếp (phần D) khảo sát về “Rào cản và khó khăn khi học tiếng Nhật”. 9 mục tiếp (phần E và F)  

khảo sát về “Nhận thức về môi trường học tập và ý định tiếp tục học”; hai câu hỏi mở về động lực và 

khó khăn khi học tiếng Nhật. Với mỗi mục hỏi, có năm mức lựa chọn: 1 = Hoàn toàn không đồng ý, 2 

= Không đồng ý, 3 = Phân vân/khó nói, 4 =Đồng ý, 5 = Hoàn toàn đồng ý. Riêng phần G khảo sát “Yếu 

tố ảnh hưởng đến quyết định chọn tiếng Nhật” có năm mức lựa chọn: 1 = Gần như không ảnh hưởng, 2 

= Ít ảnh hưởng , 3 = Ảnh hưởng vừa phải, 4 = Ảnh hưởng nhiều, 5 = Ảnh hưởng rất nhiều. 

3.4. Thu thâp và phân tích dữ liệu 

Dữ liệu được thu thập thông qua bảng hỏi trực tuyến bằng Google Form. Sinh viên được giải thích 

rõ ý nghĩa của bảng hỏi và mục đích nghiên cứu. 160 sinh viên tham gia trả lời trong đó158 sinh viên 

hoàn thành đầy đủ bảng hỏi. Phần mềm Excel được dùng để mã hóa câu trả lời và các số liệu mô tả gồm 

tần suất, giá trị trung bình Mean (M) và độ lệch chuẩn Standard Deviation (SD) được tính cho tất cả 

biến bằng phần mềm SPSS 20.0. 

4. Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

4.1. Kết quả nghiên cứu  

Trong tổng số 158 sinh viên tham gia khảo sát, nữ chiếm 62%, nam chiếm 38%. Về năm học, sinh 

viên năm 2 chiếm tỉ lệ cao nhất (96,2,5%), và còn lại là các năm khác. Xét về thời gian học tiếng Nhật, 

phần lớn sinh viên đã học tiếng Nhật dưới 1 năm (69,6%), từ 1-2 năm (24,1%), còn lại là trên 2 năm. 
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Các đặc điểm này cho thấy mẫu nghiên cứu phản ảnh đúng khung chương trình của Khoa, NN2 sẽ được 

học trong năm 2. Phần lớn các bạn chưa học tiếng Nhật trước khi học tiếng Nhật như NN2 tại Khoa, 

nhưng có xu hướng nghiêng về nhóm nữ – điều này phù hợp với bối cảnh tuyển sinh phổ biến của các 

ngành ngoại ngữ. 

4.1.1. Thực trạng lựa chọn tiếng Nhật như NN2 của sinh viên 

Bảng 1. Sự kiên định và sức hút bền vững của tiếng Nhật. 

Câu hỏi khảo sát 

Hoàn toàn 

 không đồng ý 

 (%) 

Không 

đồng ý  

(%) 

Phân vân/ 

khó nói  

(%) 

Đồng ý 

(%) 

Hoàn toàn 

 đồng ý 

(%) 

Mean SD 

Nếu được chọn lại NN2, 

tôi vẫn chọn tiếng Nhật. 
2,5 2,5 19,0 22,8 53,2 4,22 1,005 

Bị thu hút bởi văn hoá 

Nhật Bản nhiều hơn so với 

các lựa chọn NN2 khác. 

2,5 2,5 22,8 31,6 40,5 4,05 0,983 

Khi chọn NN2, tôi có lựa 

chọn khác nhau. 
6,3 5,1 13,9 43,0 31,6 3,89 1,106 

Dự định tiếp tục học tiếng 

Nhật sau khi hoàn thành 

các học phần bắt buộc. 

3,8 1,3 32,9 26,6 35,4 3,89 1,034 

Nhật có lợi thế về cơ hội 

nghề nghiệp so với các 

NN2 khác. 

0 1,3 32,9 44,3 21,5 3,86 0,761 

Tôi quyết định chọn tiếng 

Nhật là NN2 ngay từ đầu. 
5,1 8,9 30,4 17,7 38,0 3,75 1,199 

Trước khi chọn tiếng Nhật, 

tôi đã cân nhắc ít nhất một 

NN2 khác. 

17,7 11,4 15,2 27,8 27,8 3,37 1,447 

Kết quả Bảng 1 cho thấy tiếng Nhật có sức hút và độ bền vững cao đối với sinh viên Khoa Ngoại 

Ngữ. Thứ nhất là sự kiên định trong lựa chọn. Đối với câu “Nếu được chọn lại NN2, tôi vẫn chọn tiếng 

Nhật.” có tới 53,2% sinh viên hoàn toàn đồng ý vẫn chọn tiếng Nhật với điểm trung bình cao nhất 

(M=4,22). Mức độ chắc chắn khi chọn ngôn ngữ này cũng khá cao khi 38% sinh viên khẳng định đã 

quyết định chọn ngay từ đầu (M= 3,75). Thứ hai là về ưu thế so với các ngoại ngữ khác, sinh viên nhận 

thấy tiếng Nhật có sức hút đặc thù, đến 40,5% hoàn toàn đồng ý rằng họ bị thu hút bởi văn hóa Nhật 

Bản nhiều hơn các lựa chọn khác, điểm trung bình khá cao (M=4.05). Đồng thời, họ cũng nhận thức rõ 

về lợi thế nghề nghiệp (M=3.86) so với các ngoại ngữ 2 còn lại. 

Như vậy, có thể nhận định rằng tiếng Nhật vẫn giữ được sức hút đáng kể trong bối cảnh sinh viên có 

nhiều lựa chọn NN2 khác. 

4.1.2. Động lực chủ yếu thúc đẩy sinh viên quyết định chọn và duy trì việc học 

Bảng 2. Ưu thế của động lực nội tại (văn hóa) và động lực công cụ (nghề nghiệp). 

Câu hỏi khảo sát 

Hoàn toàn 

 không đồng ý  

(%) 

Không 

đồng ý  

(%) 

Phân vân/ 

khó nói  

(%) 

Đồng ý 

(%) 

Hoàn toàn 

 đồng ý 

(%) 

Mean SD 

Động lực nội tại (hứng thú – yêu thích) 

Việc học tiếng Nhật giúp 

tôi hiểu thêm về văn hoá 

Nhật Bản. 

1,3 0 5,1 49,4 44,3 4,35 0,696 
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Tôi cảm thấy có thành tựu 

khi tiến bộ trong tiếng Nhật. 
1,3 0 22,8 46,8 29,1 4,03 0,798 

Học tiếng Nhật vì tôi thực 

sự hứng thú với ngôn ngữ 

này. 

1,3 2,5 24,1 43,0 29,1 3,96 0,866 

Tôi thích thử thách bản thân 

với tiếng Nhật (một ngoại 

ngữ được xem là khó). 

0 5,1 34,2 35,4 25,3 3,81 0,875 

Động lực công cụ (nghề nghiệp – cơ hội) 

Tiếng Nhật giúp tôi cạnh 

tranh tốt hơn trên thị trường 

lao động. 

0 2,5 27,8 39,2 30,4 3,97 0,829 

Chứng chỉ tiếng Nhật là lợi 

thế quan trọng trong hồ sơ 

xin việc. 

2,5 3,8 19,0 44,3 29,1 3,95 0,935 

Tôi học tiếng Nhật vì nó 

giúp tăng cơ hội việc làm 

trong tương lai. 

1,3 5,1 27,8 32,9 32,9 3,91 0,960 

Tôi quan tâm đến cơ hội 

làm việc trong/doanh 

nghiệp liên quan đến Nhật 

Bản. 

8,9 13,9 34,2 20,3 22,8 3,34 1,225 

Động lực do yêu cầu chương trình (bắt buộc – tín chỉ) 

Tôi học tiếng Nhật để hoàn 

thành số tín chỉ ngoại ngữ 

cần thiết. 

7,6 12,7 15,2 38,0 26,6 3,63 1,217 

Tôi học tiếng Nhật chủ yếu 

vì đây là yêu cầu của 

chương trình học. 

7,6 13,9 26,6 30,4 21,5 3,44 1,192 

Nếu không bắt buộc, tôi có 

thể không chọn học tiếng 

Nhật. 

19,0 30,4 19,0 22,8 8,9 2,72 1,256 

Động lực tích hợp (gắn kết – trải nghiệm) 

Tôi muốn hiểu 

phim/truyện/nhạc Nhật mà 

không cần phụ đề/dịch. 

3,8 2,5 11,4 31,6 50,6 4,23 1,009 

Tôi muốn có thể giao tiếp 

với người Nhật trong đời 

sống thực. 

7,6 1,3 19,0 31,6 40,5 3,96 1,156 

Tôi muốn có cơ hội du 

học/trao đổi/làm việc tại 

Nhật Bản. 

8,9 17,7 29,1 20,3 24,1 3,33 1,264 

Kết quả ở Bảng 2 cho thấy các thang đo động lực học tiếng Nhật đạt độ tin cậy chấp nhận được đến 

tốt. Về mức độ động lực, kết quả thống kê mô tả cho thấy động lực của sinh viên được phân hóa rõ rệt 

qua các khung lý thuyết Gardner, SDT và L2MSS. 

 Động lực nội tại và tích hợp: đây là nhóm động lực mạnh nhất. Sinh viên học để hiểu thêm về 

văn hóa Nhật Bản (M=4.35) và có nhu cầu thưởng thức sản phẩm văn hóa (anime, manga, nhạc) 
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mà không cần phụ đề (M=4.23). Điều này phù hợp với lý thuyết về “Bản ngã L2 lý tưởng” [9], 

đã nêu trong cơ sở lý thuyết. 

 Động lực công cụ: kết quả SPSS minh chứng cho nhận định về "lựa chọn mang tính công cụ mạnh 

mẽ" ở bối cảnh Việt Nam. Sinh viên tin rằng tiếng Nhật giúp tăng cơ hội việc làm (M=3.91) và 

tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động (M=3.97). 

 Động lực do yêu cầu chương trình: Mặc dù là học phần bắt buộc, nhưng sinh viên không chỉ học 

vì đối phó. Khi được hỏi "Nếu không bắt buộc, tôi có thể không chọn học", giá trị trung bình chỉ 

đạt 2.72 (nghiêng về phía không đồng ý), cho thấy tính tự chủ trong học tập khá cao. 

Tổng hợp các kết quả này cho thấy sinh viên học tiếng Nhật chủ yếu vì hứng thú cá nhân và nhận 

thức về lợi ích nghề nghiệp, trong khi động lực thuần túy do yêu cầu chương trình đóng vai trò thứ yếu 

hơn. 

4.1.3. Rào cản và khó khăn trong quá trình học tập 

Bảng 3. Rào cản từ đặc thù ngôn ngữ khó và sự thiếu hụt môi trường thực hành. 

Câu hỏi khảo sát 

Hoàn toàn 

 không đồng ý 

(%) 

Không 

đồng ý  

(%) 

Phân vân/ 

khó nói  

(%) 

Đồng ý 

(%) 

Hoàn toàn 

 đồng ý 

(%) 

Mean SD 

Ngữ pháp tiếng Nhật 

khác nhiều so với tiếng 

Việt và ngoại ngữ chính 

của tôi. 

1,3 1,3 10,1 29,1 58,2 4,42 0,823 

Khối lượng từ vựng cần 

ghi nhớ trong tiếng Nhật 

là quá nhiều. 

1,3 2,5 21,5 32,9 41,8 4,11 0,917 

Tôi ít có cơ hội sử dụng 

tiếng Nhật ngoài giờ học. 
10,1 16,5 0 29,1 44,3  4,08 1,007 

Hệ thống chữ viết 

(Hiragana, Katakana, 

Kanji) gây khó khăn lớn 

cho tôi 

1,3 10,1 13,9 44,3 30,4 3,92 0,981 

Thời lượng học trên lớp 

chưa đủ để tôi tiến bộ rõ 

rệt. 

8,9 25,3 0 39,2 26,6  3,84 0,923 

Các môn học khác khiến 

tôi khó sắp xếp thời gian 

cho tiếng Nhật. 

5,1 16,5 19,0 32,9 26,6 3,59 1,189 

Tôi thiếu tài liệu/nguồn 

học phù hợp với trình độ 

của mình. 

6,3 27,8 34,2 21,5 10,1 3,01 1,077 

Áp lực kiểm tra/thi cử 

tiếng Nhật làm tôi giảm 

động lực. 

10,1 38,0 19,0 19,0 13,9 2,89 1,236 

Từ kết quả Bảng 3 cho thấy sinh viên đối mặt với những thách thức lớn về mặt ngôn ngữ và điều 

kiện thực hành. Thứ nhất là đặc thù ngôn ngữ khó. Khó khăn lớn nhất nằm ở ngữ pháp (M=4.42), tiếp 

theo là khối lượng từ vựng (M=4.11) và hệ thống chữ viết Kanji (M=3.92). Điều này khẳng định tiếng 

Nhật là một "ngoại ngữ được xem là khó" như đã mô tả. Kế đến là môi trường thực hành. Một rào cản 

thực tế quan trọng là sinh viên ít có cơ hội sử dụng tiếng Nhật ngoài giờ học (M=4.08). Ngoài ra, áp lực 

từ các môn học khác cũng khiến họ khó sắp xếp thời gian (M=3.59). 
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Nhìn chung, kết quả chỉ ra rằng khó khăn lớn nhất của sinh viên nằm ở đặc thù ngôn ngữ của tiếng 

Nhật (hệ thống chữ viết, từ vựng, ngữ pháp) kết hợp với thiếu môi trường sử dụng ngôn ngữ ngoài lớp 

học. Các yếu tố này có thể làm giảm hiệu quả học tập và gây ra cảm giác quá tải đối với người học. 

4.1.4. Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định và động lực học tập 

Bảng 4. Vai trò then chốt của chất lượng giảng dạy và môi trường học tập thân thiện. 

Câu hỏi khảo sát 

Hoàn toàn 

 không đồng 

ý (%) 

Không 

đồng ý  

(%) 

Phân vân/ 

khó nói  

(%) 

Đồng ý 

(%) 

Hoàn toàn 

 đồng ý 

(%) 

Mean SD 

Giảng viên giảng dạy dễ 

hiểu và khuyến khích sinh 

viên tham gia. 

1,3 0 0 21,5 77,2 4,73 0,591 

Lớp học tạo môi trường 

thân thiện và khuyến 

khích giao tiếp. 

1,3 1,3 1,3 22,8 73,4 4,66 0,694 

Tôi nhận được hỗ trợ kịp 

thời từ giảng viên khi gặp 

khó khăn. 

1,3 1,3 1,3 24,1 72,2 4,65 0,696 

Cơ sở vật chất/tài liệu hỗ 

trợ tốt cho việc học tiếng 

Nhật. 

2,5 3,8 13,9 35,4 44,3 4,15 0,972 

Nội dung chương trình 

tiếng Nhật phù hợp với 

nhu cầu và trình độ của 

tôi. 

1,3 2,5 16,5 54,4 25,3 4,00 0,798 

Khoa/Trường có hoạt 

động ngoại khoá/câu lạc 

bộ liên quan đến tiếng 

Nhật. 

3,8 22,8 38,0 21,5 13,9 3,19 1,060 

Trước hết, Bảng 4 cho thấy vai trò then chốt của giảng viên và môi trường học tập. Theo mô hình 

L2MSS [9], trải nghiệm học tập bị ảnh hưởng lớn bởi người dạy. Giảng viên tại Khoa được đánh giá rất 

cao về phương pháp giảng dạy dễ hiểu, nhiệt tình (M=4,73) và hỗ trợ kịp thời (M=4,65). Lớp học cũng 

tạo môi trường thân thiện, khuyến khích giao tiếp (M=4,66), qua đó góp phần thỏa mãn “nhu cầu Quan 

hệ (Relatedness)” trong thuyết tự quyết [11], [20]. Tiếp theo, Bảng 5 cho thấy sức hấp dẫn của văn hóa 

và chất lượng giảng dạy là những yếu tố ảnh hưởng mạnh đến quyết định lựa chọn tiếng Nhật. Cụ thể, 

sự yêu thích văn hóa–giải trí Nhật Bản là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất (M=4,28), tiếp đến là chất lượng 

giảng dạy/đội ngũ giảng viên (M=4,27). Khi được chọn một yếu tố ảnh hưởng nhất, “Sự yêu thích văn 

hoá–giải trí Nhật Bản (anime, manga, J-pop…)” chiếm tỉ lệ cao nhất với 41,8%, sau đó là “Mức độ phù 

hợp của tiếng Nhật với định hướng nghề nghiệp cá nhân” (16,5%) và “Cơ hội việc làm liên quan đến 

Nhật Bản” (12,7%). 

Bảng 5. Văn hóa và chất lượng giảng dạy là những biến số quyết định lựa chọn. 

Câu hỏi khảo sát 

Gần như  

không ảnh 

hưởng 

(%) 

Ít ảnh 

hưởng  

(%) 

Ảnh hưởng  

vừa phải 

(%) 

Ảnh hưởng  

nhiều 

(%) 

Ảnh 

hưởng  

rất nhiều 

(%) 

Mean SD 

Sự yêu thích văn hoá–giải 

trí Nhật Bản (anime, 

manga, J-pop…). 

1,3 3,8 13,9 27,8 53,2 4,28 0,930 
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Chất lượng giảng dạy/đội 

ngũ giảng viên tiếng Nhật 

(theo cảm nhận của bạn). 

1,3 0 17,7 32,9 48,1 4,27 0,840 

Thời khóa biểu/phân bố 

tín chỉ thuận lợi. 
2,5 3,8 25,3 48,1 20,3 3,80 0,894 

Mức độ phù hợp của 

tiếng Nhật với định 

hướng nghề nghiệp cá 

nhân. 

7,6 10,1 21,5 34,2 26,6 3,62 1,198 

Bạn bè/nhóm bạn chọn 

học tiếng Nhật. 
11,4 10,1 25,3 29,1 24,1 3,44 1,274 

Danh tiếng/độ phổ biến 

của tiếng Nhật trong 

khoa/trường. 

6,3 20,3 31,6 21,5 20,3 3,29 1,185 

Mong muốn thử thách 

bản thân với một ngôn 

ngữ khó. 

7,6 16,5 27,8 35,4 12,7 3,29 1,119 

Cơ hội học bổng/trao 

đổi/hoạt động liên quan 

đến Nhật Bản. 

11,4 20,3 27,8 16,5 24,1 3,22 1,323 

Lời khuyên/tư vấn từ thầy 

cô, anh chị đi trước. 
8,9 16,5 36,7 22,8 15,2 3,19 1,152 

Cơ hội việc làm liên quan 

đến Nhật Bản. 
10,1 17,7 31,6 25,3 15,2 3,18 1,192 

4.2. Bàn luận  

Khi NN2 là lựa chọn duy nhất, động lực học có thể chịu ảnh hưởng mạnh bởi yếu tố “mặc định theo 

chương trình”. Khi có thêm lựa chọn, động lực và yếu tố ảnh hưởng ở nhóm sinh viên được khảo sát 

phản ánh rõ hơn quá trình ra quyết định (cân nhắc lựa chọn, so sánh lợi ích và mức độ phù hợp), thay vì 

chỉ phản ánh nghĩa vụ chương trình. 

Khảo sát cho thấy sự yêu thích văn hóa Nhật Bản (M=4.35) và nhu cầu xem phim/truyện không cần 

phụ đề (M=4.23) là những động lực nội tại mạnh mẽ nhất (Bảng 5). Điều này hoàn toàn tương đồng với 

báo cáo của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (JF), nơi xác định sự hứng thú với văn hóa đại chúng là 

mục đích hàng đầu của người học tiếng Nhật trên toàn cầu và tại Đông Nam Á [3]. Về định hướng công 

cụ (Nghề nghiệp), sinh viên tin rằng tiếng Nhật giúp tăng cơ hội việc làm và khả năng cạnh tranh 

(M=3.97). Đây cũng là kết luận chung của nhiều nghiên cứu tại Việt Nam, các báo cáo về thị trường lao 

động, nơi tiếng Nhật được coi là lợi thế cạnh tranh lớn để đạt mức thu nhập cao [4], [13]. Ngoài ra, rào 

cản về đặc thù ngôn ngữ cũng chính là điểm chung của sinh viên học tiếng Nhật. Khảo sát chỉ ra ngữ 

pháp (M=4.42) và Kanji (M=3.92) là khó khăn lớn nhất. Điều này trùng khớp với các lý thuyết về thụ 

tiến ngôn ngữ thứ hai, khẳng định tiếng Nhật là một "ngoại ngữ khó" đối với người học có ngôn ngữ mẹ 

đẻ thuộc hệ chữ Latinh [18]. 

Bên cạnh những điểm tương đồng khảo sát đã cho thấy một điểm khác biệt khá rõ đó là trong khi các 

nghiên cứu chung tại Việt Nam thường nhấn mạnh sinh viên nỗ lực học ngoại ngữ (cả NN1 và NN2) 

chủ yếu vì sự kỳ vọng của bố mẹ [17], thì khảo sát ghi nhận mặc dù yếu tố gia đình vẫn có ảnh hưởng 

(M=3.93), nhưng điểm số cho đam mê văn hóa và tự hào cá nhân lại cao hơn hẳn. Điều này cho thấy 

trong bối cảnh học NN2, sinh viên có tính tự chủ cao hơn và học vì giá trị tự thân thay vì chỉ để đối phó. 

Khác với các nghiên cứu tập trung vào sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật (ngành Nhật Bản học) 

[18], sinh viên Khoa Ngoại Ngữ coi tiếng Nhật là một chiến lược song ngữ bổ trợ cho chuyên ngành 

tiếng Anh. Họ chủ động lựa chọn giữa tiếng Nhật dựa trên lộ trình nghề nghiệp cá nhân trong bối cảnh 

nhà trường đa dạng hóa sự lựa chọn (Bảng 3). 
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Một phát hiện quan trọng từ khảo sát là điểm số dành cho giảng viên và môi trường lớp học đạt mức 

rất cao (M=4.73 và M=4.66) (Bảng 4). Theo khung lý thuyết L2MSS của Dörnyei, trải nghiệm học tập 

tích cực có thể bù đắp cho những rào cản từ độ khó của ngôn ngữ [9]. Sự nhiệt tình của giảng viên đóng 

vai trò là biến số quyết định giúp sinh viên duy trì sự kiên định (53,2% vẫn chọn lại tiếng Nhật) dù họ 

cảm thấy ngữ pháp và Kanji cực kỳ khó khăn. 

Dù tiếng Nhật là học phần bắt buộc trong chương trình, nhưng sinh viên không thể hiện thái độ học 

đối phó (điểm trung bình cho ý định không học nếu không bắt buộc chỉ là 2.72). Theo Thuyết tự quyết 

(SDT), đây là minh chứng cho quá trình "Điều chỉnh nhận diện" (Identified Regulation) [12]. Sinh viên 

đã tự mình nhận ra giá trị của tiếng Nhật đối với tương lai, từ đó biến áp lực từ chương trình học thành 

động lực tự nguyện để phát triển bản thân. 

Sinh viên đánh giá rất cao chất lượng dạy trên lớp nhưng lại cảm thấy thiếu hụt trầm trọng môi trường 

sử dụng tiếng Nhật ngoài giờ học (M=4.08) và các hoạt động ngoại khóa (M=3.19) (Bảng 3 và 4). Điều 

này cho thấy một nghịch lý: nhà trường đang làm rất tốt việc truyền cảm hứng (qua giảng viên) nhưng 

chưa tạo đủ môi trường để sinh viên thực hành. Đây là điểm mấu chốt mà khoa/trường cần cải thiện 

thông qua các mô hình câu lạc bộ hoặc lồng ghép công nghệ (như mạng xã hội, phim ảnh) để duy trì 

động lực bền vững. 

5. Kết luận 

Kết quả khảo sát cũng đã mở ra những định hướng cho những nghiên cứu tiếp nối dựa trên các 

khoảng trống và kết quả thu được. Các nghiên cứu tương lai có thể tập trung vào nghiên cứu theo dõi 

sự biến đổi động lực của cùng một nhóm sinh viên từ khi bắt đầu học phần Tiếng Nhật 1 đến khi kết 

thúc Tiếng Nhật 3 để xác định thời điểm động lực có xu hướng suy giảm mạnh nhất. Nghiên cứu so sánh 

thực trạng và động lực giữa hai nhóm đối tượng học tiếng Nhật ở Trường  ĐH CNKT TP.HCM (đối 

tượng sinh viên Khoa Ngoại Ngữ và sinh viên các Khoa khối kỹ thuật).  

Nhằm giải quyết các rào cản ngôn ngữ và tận dụng thế mạnh từ đội ngũ giảng viên, cần có các định 

hướng phát triển chương trình và phương pháp giảng dạy sau: (1) cải tiến nội dung giáo trình bằng cách 

xem xét việc điều chỉnh giáo trình phù hợp hơn với trình độ sơ cấp (như bổ sung tài liệu tham khảo 

Minna no Nihongo) để sinh viên dễ dàng nắm bắt kiến thức nền. Cần thiết kế lại các bài học về Ngữ 

pháp và Kanji theo hướng giảm tải hoặc trực quan hóa để giảm bớt áp lực; (2) đa dạng hóa hình thức 

giảng dạy: tận dụng sự đánh giá cao về giảng viên để triển khai các mô hình học tập mới như thỉnh giảng 

giáo viên bản ngữ cho các tiết hội thoại (Kaiwa) và sử dụng giảng viên Việt Nam cho phần giải thích 

ngữ pháp chuyên sâu; (3) tăng cường thời lượng thực hành bằng cách bổ sung các tiết luyện tập thực tế 

hoặc các lớp học bổ trợ trình độ cơ bản ngoài giờ để khắc phục tình trạng "thời lượng trên lớp chưa đủ". 

Bên cạnh đó cần bổ sung giải pháp ở cấp chương trình, tập trung vào khâu tư vấn – định hướng lựa 

chọn NN2 trước thời điểm đăng ký (thông tin đầu ra, khối lượng học, định hướng nghề nghiệp); minh 

bạch lộ trình và chuẩn hóa thông tin; tăng trải nghiệm trước khi chọn và hỗ trợ sau khi chọn. 

Kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng ngay thông qua các hoạt động hỗ trợ sinh viên như: xây 

dựng môi trường ngoại khóa (thỏa mãn nhu cầu Quan hệ) [12]: thành lập Câu lạc bộ Tiếng Nhật hoặc 

các buổi giao lưu văn hóa thường xuyên, vì đây là mảng sinh viên đang cảm thấy thiếu; tổ chức các cuộc 

thi online, hoạt động diễn kịch, lồng tiếng phim và đăng tải lên mạng xã hội để tạo sự lan tỏa và hứng 

thú; xây dựng "Góc Nhật Bản" với poster, manga và tài liệu để tạo không gian thực hành ngôn ngữ tự 

nhiên. Ngoài ra, để củng cố động lực công cụ cần đề xuất suất học bổng hoặc phần thưởng cho sinh viên 

có chứng chỉ JLPT hoặc có quá trình học tập xuất sắc. Ứng dụng công nghệ bằng cách cung cấp tài 

khoản học tập để hỗ trợ sinh viên ghi nhớ Kanji và từ vựng. Đồng thời không thể thiếu kết nối nghề 

nghiệp như tổ chức các buổi hội thảo làm rõ vai trò của tiếng Nhật như một Ngoại ngữ bổ trợ chuyên 

môn cho ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm Anh, giúp sinh viên thấy rõ lợi ích kinh tế; liên kết chặt chẽ 

với các doanh nghiệp Nhật Bản để tạo đầu ra và cơ hội thực tập cho sinh viên. Việc ứng dụng kết quả 

khảo sát cần tập trung vào việc giảm rào cản học thuật (ngữ pháp, chữ viết) đồng thời gia tăng trải 

nghiệm thực tế (câu lạc bộ, giao lưu văn hóa) để duy trì sức hút mạnh mẽ của tiếng Nhật so với các 

ngoại ngữ khác trong môi trường đa ngôn ngữ hiện nay.  

Tóm lại, việc làm rõ những vấn đề trên không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận, góp phần bổ sung dữ 

liệu cho nghiên cứu về động lực học Ngoại ngữ trong bối cảnh đa dạng NN2, mà còn mang ý nghĩa thực 
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tiễn đối với công tác quản lý và giảng dạy tại Khoa Ngoại Ngữ. Kết quả nghiên cứu có thể là cơ sở để 

nhà trường và Khoa xem xét điều chỉnh chương trình, tăng cường các hoạt động hỗ trợ, cũng như xây 

dựng chiến lược phát triển phù hợp nhằm duy trì và nâng cao sức hấp dẫn của tiếng Nhật trong việc lựa 

chọn NN2. 
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